
TRƯỜNG TH QUÀI CANG  

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục sách giáo khoa của trường năm học 2025-2026 

1.  Danh mục sách giáo khoa sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:  

* Khối 1 

STT  TÊN SÁCH GIÁO KHOA  

1 Tiếng việt 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2 Tiếng việt 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Toán 1, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

4 Toán 1, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 Tự nhiên xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Đạo đức 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

7 Âm nhạc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

8 Mĩ thuật 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hoạt động trải nghiệm 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

10 Giáo dục thể chất 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 * Khối 2  

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA  

1 Tiếng việt 2, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2 Tiếng việt 2, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Toán 2, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

4 Toán 2, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 Tự nhiên xã hội 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Đạo đức 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

7 Âm nhạc 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

8 Mĩ thuật 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

10 Giáo dục thể chất 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 



* Khối 3:  

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA  

1 Tiếng việt 3, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2 Tiếng việt 3, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Toán 3, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

4 Toán 3, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 Tự nhiên xã hội 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Đạo đức 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

7 Âm nhạc 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

8 Mĩ thuật 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

10 Giáo dục thể chất 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

11 Tin học 3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

12 Công nghệ  3 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

13 Tiếng anh 3 - Global Success - SHS tập 1  

14 Tiếng anh 3-  Global Success - SHS tập 2 

* Khối 4:  

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA  

1 Tiếng việt 4, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2 Tiếng việt 4, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Toán 4, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

4 Toán 4, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 Tự nhiên xã hội 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Đạo đức 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

7 Âm nhạc 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

8 Mĩ thuật 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hoạt động trải nghiệm 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

10 
Giáo dục thể chất 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

11 Tin học 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

12 Công nghệ  4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

13 Tiếng anh 4 - Global Success  



14 Khoa học 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

15 Lịch sử và Địa lý 4 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

 * Khối 5:  

STT TÊN SÁCH GIÁO KHOA  

1 Tiếng việt 5, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2 Tiếng việt 5, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Toán 5, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

4 Toán 5, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 Tự nhiên xã hội 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Đạo đức 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

7 Âm nhạc 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

8 Mĩ thuật 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hoạt động trải nghiệm 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

10 Giáo dục thể chất 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

11 Tin học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

12 Công nghệ  5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

13 Tiếng anh 5 - Global Success  

14 Khoa học 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

15 Lịch sử và Địa lý 5 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

2. Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu lựa chọn, sử dụng:  

 

Số 

TT 
Sách tham khảo  

Số 

lượng 

Chất 

lượng 

KK 

30/5/2025 

Chất 

lượng 

ghi 

chú 

1 Sống đẹp tập 1 7 65% 7 65%   

2 Sống đẹp tập 2 7 65% 7 65%   

3 
Giáo dục kỹ năng sống trong các 

môn học ở tiểu học lớp 1 
7 

65% 
7 

65%   

4 Toán bồi dưỡng 1 7 65% 7 65%   

5 Bài tập trắc nghiệm Toán 7 65% 7 65%   

6 Bồi dưỡng tiếng việt tập 1 7 65% 7 65%   

7 Bồi dưỡng tiếng việt 1/2 7 65% 7 65%   

8 39 đề Tiếng Việt 1 7 
65% 

7 
65%   

9 Bài tập trắc nhiệm tiếng việt 7 65% 7 65%   



10 100 đề kiểm tra Toán L1 6 65% 6 65%   

11 Toán nâng cao và bồi dưỡng hs giỏi 6 65% 6 65%   

12 Toán pt trí thông minh 6 
65% 

6 
65%   

13 
Giới thiệu CT GDPT va DH PT 

năng lực học sinh tiểu học  
5 

65% 
5 

65%   

14 
HD TC dạy học môn toán theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

15 
HD TC dạy học môn tiếng việt theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

16 
HD TC dạy học môn đạo đức theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

17 
HD TC dạy học môn Âm nhạc theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

18 
HD TC dạy học môn mỹ thuật theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

19 
HD TC dh môn TNXH theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

20 
HD TC dạy học môn HĐTN  theo 

CTGDPT mới 
5 

65% 
5 

65%   

21 Phát triển năng lực qua HĐTN L1 5 
65% 

5 
65%   

22 
Phát triển năng lực qua HĐTN L1 

T1 
5 

65% 
5 

65%   

23 
Phát triển năng lực qua HĐTN L1 

T2 
5 

65% 
5 

65%   

24 Tài liệu tăng cường tiếng việt   
65% 

  
65%   

25 Em nói tiếng việt giành cho HS L1 4 
65% 

4 
65%   

26 
HD day học em nói TV giành cho 

HS L1 
4 

65% 
4 

65%   

27             TL giáo dục ATGT L1 4 
  

4 
    

28 
Giáo dục kỹ năng sống trong các 

môn học ở tiểu học lớp 2 
8 

60% 
8 

60%   

29 
Sống đẹp lớp 2, tập 1 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
8 

60% 
8 

60%   

30 
Sống đẹp lớp 2, tập 2 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
8 

60% 
8 

60%   

31 
Bác hồ và những bài học về đạo 

đức lối sống dành cho HS - Lớp 2 
8 

60% 
8 

60%   

32 Tiếng việt cơ bản 2 8 60% 8 60%   

33 Toán bồi dưỡng 2 8 60% 8 60%   

34 Bồi dưỡng năng lực Tự học Toán 2 8 60% 8 60%   



35 Giúp em giỏi Toán lớp 2 8 60% 8 60%   

36 Tuyển chọn 405 bài tập toán 2 8 60% 8 60%   

37 Luyện từ và câu 2 8 60% 8 60%   

38 tập làm văn 8 60% 8 60%   

39 Học tốt Tiếng Việt 2/1 8 60% 8 60%   

40 Học tốt Tiếng Việt 2/2 8 60% 8 60%   

41 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 2 8 60% 8 60%   

42 Giúp em giỏi tập làm văn 8 60% 8 60%   

43 văn kể truyện lớp 2 8 60% 8 60%   

44 tuyển chọn những bài văn miêu tả 8 60% 8 60%   

45 150 bài văn hay 8 60% 8 60%   

46 100 đề kiểm tra toán 8 60% 8 60%   

47 tuyển chọn các bài toán hay và khó 8 60% 8 60%   

48 
bồi dưỡng học sinh giỏi văn tiếng 

việt  
7 

60% 
7 

60%   

49 bồi dưỡng văn - TV 2/1 7 60% 7 60%   

50 bồi dưỡng văn - TV 2/2 7 60% 7 60%   

51 
Tuyển chọn những bài Văn miêu tả 

2 
7 

60% 
7 

60%   

52 
Tuyển chọn những bài Văn kể 

truyên 
7 

60% 
7 

60%   

53 10 chuyên đề BD HS giỏi văn -TV 7 60% 7 60%   

54 để học giỏi toán 7 60% 7 60%   

55 đề kiểm tra học kỳ tiếng việt ,toán 7 60% 7 60%   

56 
em muốn thành trạng nguyên nhỏ 

tuổi 
7 

60% 
7 

60%   

57 500 bài toán trắc nghiệm 7 60% 7 60%   

58 
Phát triển năng lực qua HĐTN l2 

SGV 
7 

60% 
7 

60%   

59 
Phát triển năng lực qua HĐTN l2 

T1 
7 

60% 
7 

60%   

60 
Phát triển năng lực qua HĐTN l2 

Tập2 
7 

60% 
7 

60%   

61  TL giáo dục ATGT L2 3 60% 3 60%   

62 
Giáo dục kỹ năng sống trong các 

môn học ở tiểu học lớp 3 
8 

60% 
8 

60%   

63 
Sống đẹp lớp 3, tập 1 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
8 

60% 
8 

60%   

64 
Sống đẹp lớp 3, tập 2 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
8 

60% 
8 

60%   

65 
Bác hồ và những bài học về đạo 

đức lối sống dành cho HS - Lớp 3 
8 

60% 
8 

60%   

66 Tiếng việt cơ bản 3 8 60% 8 60%   

67 Toán bồi dưỡng 3 8 60% 8 60%   

68 Bài tập trắc nghiệm Toán 3 8 60% 8 60%   

69 Giúp em giỏi Toán lớp 3 8 60% 8 60%   

70 Học tốt Toán 3 8 60% 8 60%   



71 
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 

Tiếng Việt 3/1 
8 

60% 
8 

60%   

72 
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm 

Tiếng Việt 3/2 
8 

60% 
8 

60%   

73 Giúp em học giỏi Tập làm văn 3 8 60% 8 60%   

74 
Kiến thức tiếng việt và bài Văn mẫu 

3/1 
8 

60% 
8 

60%   

75 
Kiến thức tiếng việt và bài Văn mẫu 

3/2 
8 

60% 
8 

60%   

76 162 bài văn 3 8 60% 8 60%   

77 Học tốt Tiếng Việt 3/1 8 60% 8 60%   

78 Học tốt Tiếng Việt 3/2 8 60% 8 60%   

79 150 bài tập Tiếng Việt,làm Văn 3 8 60% 8 60%   

80 Những bài văn đạt điểm cao 3 8 60% 8 60%   

81 Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 3/1 8 60% 8 60%   

82 Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 3/2 8 60% 8 60%   

83 Tập làm văn 3 8 60% 8 60%   

84 Văn miêu tả 3 8 60% 8 60%   

85 Văn kể chuyện lớp 3 8 60% 8 60%   

86 207 bài văn hay 3 8 60% 8 60%   

87 Luyện từ và câu Tiếng Việt 3 8 60% 8 60%   

88 
Hướng dẫn Giải bài tập Tiếng Việt 

3/1 
7 

60% 
7 

60%   

89 
Hướng dẫn Giải bài tập Tiếng Việt 

3/2 
7 

60% 
7 

60%   

90 100 đê kiểm tra toán 3 6 60% 6 60%   

91 100 đê kiểm tra tiếng anh 3 6 60% 6 60%   

92 toán phát triển trí thông minh 6 60% 6 60%   

93 Cảm thụ văn học 6 60% 6 60%   

94 Để học giỏi toán  6 60% 6 60%   

95 dề kiểm tra học kỳ TV, toán 5 60% 5 60%   

96 
Tuyển chọn những bài Văn kể 

truyên 
5 

60% 
5 

60%   

97 199 bài và đoạn văn hay  5 60% 5 60%   

98 
Em muốn thành trạng nguyên nhỏ 

tuổi 
5 

60% 
5 

60%   

99 
Kể truyện theo truyện đọc hàng 

tuần 
6 

60% 
6 

60%   

100 Đề thi và đáp án BD HS giỏi toán 6 60% 6 60%   

101 Tuyển chọn những bài Văn miêu tả 6 60% 6 60%   

102 
Phát triển năng lực qua HĐTN l3 

SGV 
5 

60% 
5 

60%   

103 
Phát triển năng lực qua HĐTN l3 

T1 
5 

60% 
5 

60%   

104 
Phát triển năng lực qua HĐTN l3 

Tập2 
5 

60% 
5 

60%   



105  TL giáo dục ATGT L3 3 60% 3 60%   

106 
Sống đẹp lớp 5, tập 1 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
7 

60% 
7 

60%   

107 
Sống đẹp lớp 5, tập 2 (Dùng cho 

hoạt động ngoài giờ lên lớp) 
7 

60% 
7 

60%   

108 
Giáo dục kỹ năng sống trong các 

môn học ở tiểu học lớp 5 
7 

60% 
7 

60%   

109 Tiếng việt cơ bản 5 7 60% 7 60%   

110 Toán bồi dưỡng 5 7 60% 7 60%   

111 Bồi dưỡng năng khiếu văn 5 7 60% 7 60%   

112 Bài tập trắc nghiệm Toán 5 7 60% 7 60%   

113 
Toán bồi dưỡng học sinh năng 

khiếu 5 
7 

60% 
7 

60%   

114 Chuyên đề số thập phân 5 7 60% 7 60%   

115 Giúp em giỏi Toán lớp 5 7 60% 7 60%   

116 
Ôn luyện tiếng việt cuối tiểu học 

tập 1 
7 

60% 
7 

60%   

117 
Ôn luyện tiếng việt cuối tiểu học 

tập 2 
7 

60% 
7 

60%   

118 
Toán chuyên đề số và hệ đếm thập 

phân 
7 

60% 
7 

60%   

119 Rèn kỹ năng Tập Làm Văn 5 7 60% 7 60%   

120 Để học tốt Toán 5 7 60% 7 60%   

121 Bồi dưỡng Toán tiểu học 5 7 60% 7 60%   

122 Luyện tập làm Văn 5 7 60% 7 60%   

123 Giúp em giỏi từ và câu 5 7 60% 7 60%   

124 Tập làm văn 5 7 60% 7 60%   

125 Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 5/1 7 60% 7 60%   

126 Bồi dưỡng Văn - Tiếng Việt 5/2 7 60% 7 60%   

127 Dàn bài tập làm văn 5 7 60% 7 60%   

128 Văn miêu tả 5 7 60% 7 60%   

129 Văn kể chuyện lớp 5  7 60% 7 60%   

130 Cảm thụ văn 5 7 60% 7 60%   

131 Truyện đọc đạo đức 5 7 60% 7 60%   

132 75 bài kiểm tra Toán 5 7 60% 7 60%   

133 Giúp em giỏi Từ và câu 5/1 7 60% 7 60%   

134 Giúp em giỏi Từ và câu 5/2 7 60% 7 60%   

135 100 đê kiểm tra toán  7 60% 7 60%   

136 nâng cao và phát triển TV 4/1 7 60% 7 60%   

137 bộ đề kiểm tra tiếng anh 7 60% 7 60%   

138 toán nâng cao và bồi dưỡng hs giỏi 7 60% 7 60%   

139 BD HS giỏi văn- tiếng việt 7 60% 7 60%   

140 
BD HS giỏi toán theo chuyên đề số 

đo TG 
8 

60% 
8 

60%   

141 
BD HS giỏi toán theo chuyên đề 

HH 
8 

60% 
8 

60%   



142 giúp em học giỏi  toán 8 60% 8 60%   

143 
BD HS giỏi toán theo chuyên đề số 

tự nhiên 
8 

60% 
8 

60%   

144 Tuyển chọn những bài Văn miêu tả 7 60% 7 60%   

145 
BD HS giỏi tiếng anh theo chuyên 

đề 
7 

60% 
7 

60%   

146 cảm thụ văn học 7 60% 7 60%   

147 
Tuyển chọn những bài Văn kể 

truyên 
7 

60% 
7 

60%   

148 
phiếu bài tập tổng hợp tuần chọn bộ 

toán -TV 
7 

60% 
7 

60%   

149 BDHS giỏi toán TH tập 1 7 60% 7 60%   

150 BDHS giỏi toán TH tập 2 7 60% 7 60%   

151 
Phát triển năng lực qua HĐTN l5 

SGV 
7 

60% 
7 

60%   

152 
Phát triển năng lực qua HĐTN l5 

T1 
5 

60% 
5 

60%   

153 
Phát triển năng lực qua HĐTN l5 

Tập2 
5 

60% 
5 

60%   

154  TL giáo dục ATGT L5 3 60% 3 60%   

Quài Cang, ngày 19 tháng 9 năm 2025 

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

  Nguyễn Thị Hồng 

 


